                                            KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 07/2024
LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN

	Thời gian
	Tuần 1

(Từ 01/07 đến

05/07/ 2024)


	Tuần 2

( Từ 08/07 đến                           12/07/2024)
	Tuần 3

(Từ  15/07 đến

19/07/ 2024)
	Tuần 4

(Từ 22/07  đến

26/07/ 2024)
	Tuần 5
(Từ 29/07 đến

02/08/ 2024)
	Lưu ý

	Đón trẻ

Trò chuyện


	* Đón trẻ : 

- Cô quan tâm đến trẻ; trao đổi với phụ huynh về sức khỏe, nề nếp học tập của trẻ, trẻ biết chủ động giao tiếp với bạn và người quen
- Quan sát, nhắc nhở trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định, hướng dẫn  trẻ biết tự mặc và cởi áo phù hợp với thời tiết.

- Tuyên truyền phụ huynh cho con đi học đúng giờ, không cho con ăn thức ăn có chứa phẩm màu, thức ăn không đảm bảo an toàn. Biết tránh xa và không lại gần nơi có khói thuốc lá 
- Qua trò chuện , trao đổi  Trẻ ý thức và chấp nhận sự khác biệt của người khác với mình                                                                                                                                     
- Cho trẻ nghe các bài hát về chủ đề các PTGT, Động vật ,  nhạc không lời,…

- Giáo dục trẻ không nói tục, chửi bậy 
* Trò chuyện:

- Trò chuyện với trẻ về các PTGT

+ Kể tên nhóm phương tiện giao thông ? 

+ Đàm thoại với trẻ với trẻ về đặc điểm, ích lợi, người điều khiển và phục vụ trên các phương tện giao thông đó.

+ Điểm giống và khác nhau của các PTGT?

+ Khi ngồi trên các PTGT mọi người như thế nào để đảm bảo an toàn?
+ PTGT ngoài chở người còn chở gì nữa?
- Trò chuyện về một số luật lệ giao thông

+ Trẻ biết một số luật lệ giao thông phổ biến khi tham gia giao thông, biết đi trên lề đường, vỉa hè phía bên phải. Biết một số đèn hiệu, biển báo giao thông đường bộ. 

+ Tạo tình huống trò chuyện với trẻ một số luật lệ an toàn giao thông 

+ Ngoài những đèn hiệu đó ở đường bộ còn có rất nhiều biển báo nữa? 

+ Trò chuyện về những biển báo giao thông ?
+ Đàm thoại với trẻ về một số luật giao  thông đơn giản thông qua các câu chuyện, tình huống...
- Trò chuyện về sự phát triển của các con vật sống trong gia đình
+ Trẻ biết được tên gọi, đặc điểm, hình dáng, tập tính, thức ăn và môi trường sống của một số con vật nuôi trong gia đình (Con gà, con vịt, con chó, con mèo,...)

+ So sánh được các đặc điểm khác nhau và giống nhau giữa các con vật.

+Trẻ biết được lợi ích của các con vật cũng như biết cách chăm sóc bảo vệ chúng.

+ Trẻ bắt chước tiếng kêu của các con vật
- Trò chuyện với trẻ về một số loại động vật tuyệt chủng và động vật có nguy cơ tuyệt chủng.

+ Trẻ biết động vật tuyệt chủng là gì?

+ Nguyên nhân khiến động vật đó tuyệt chủng

+ Rèn ký năng quan sát, nhận biết so sanh, chi nhớ có chủ đinh

+ Rèn kỹ năng, nghe và trả lời câu hỏi chọn ven, rõ ràng, mạch lạc.

+ Giáo dục trẻ biết yêu thương động vật, không sử dụng những sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã.
	

	Thể dục sáng
	* Thể dục: Trẻ đứng theo đúng tổ, đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi: Đi thường, đi nhanh, đi chậm…về 4 hàng tập các động tác thể dục sáng theo nhạc.

- * Trọng động:

+ Hô hấp: Làm động tác thổi bóng bay

+ Tay: 2 tay đưa ra trước, lên cao.

+ Bụng lườn: 2 tay chống hông quay người sang 2 bên .

+ Chân: Đưa từng chân ra sau co gối.

+ Bật: Bật chụm tách chân .

* VĐTN: Việt Nam ơi ( T2, T4), Such a happy day ( T3, T5)
	

	Hoạt động học

	T2
	Văn học
Truyện: Xe đạp con trên đường phố
	Âm nhac
Em đi qua ngã tư đường phố
	Văn học

Truyện: Chim vàng anh ca hát
	Âm nhac

Con chim vành khuyên
	Văn học
Truyện: Hoàng tử ếch
	

	
	T3
	Khám phá
Phân nhóm các PTGT
	Khám phá

Một số biển báo và luật lệ giao thông
	Khám phá
Môi trường sống của các loài động vật
	Khám phá
Bé chăm sóc và bảo vệ con vật


	Khám phá
ĐV tuyệt chủng và Đv có nguy cơ tuyệt chủng


	

	
	T4
	LQCC

Trò chơi với chữ cái

“ b,d,đ”

	Vận động
Đi trên dây thừng
TC: Chuyền bóng
	LQCC

Trò chơi với chữ cái “h,k,l,m,n”


	Vận động:
BT tổng hợp: Bật xa, Ném xa bằng 1 tay. Chạy nhanh 10m
	LQCC

Trò chơi chữ cái h,k


	

	
	T5
	HĐTH

Vẽ PTGT đường bộ
	HĐTH

Vẽ ngã tư đường phố
	HĐTH

Vẽ con gà chống
	HĐTH

In đồ hình từ bàn tay, ngón tay
	HĐTH
Vẽ con Hưu cao cổ

	

	
	T6
	LQVT

Ôn xác định vị trí của đồ vật so với đối tượng khác


	LQVT

Ôn nhận biết chữ số 0, ý nghĩa của số 0


	LQVT

Ôn đo độ dài các vật bằng 1 đơn vị đo, so sánh diễn đạt kết quả đo


	LQVT

Ôn dạy trẻ phân biệt các mùa trong năm


	LQVT
Ôn đếm đến 10, đếm theo khả năng, đếm bằng các cách khác nhau
	

	Hoạt động ngoài trời

	* Quan sát:

- Xe máy, Xe đạp

- Khối MGL giao lưu tập thể với khối Nhỡ 
- QS Ngã tư đường phố 

- QS Tín hiệu đèn giao thông.

 - Quan sát vườn cây thuốc nam 

* Trò chơi VĐ :

- Gieo hạt
- Thỏ tìm chuồng 
- Thả đỉa ba ba
- Mèo đuổi chuột
- Gánh nước
* Chơi tự chọn:

- Chơi với lá cây, đất nặn...

- Chơi tự chọn đất nặn, giấy.

- Chơi với sỏi, cát, lá khô.

- Chơi với đồ chơi ngoài trời.

- Chơi với đồ chơi ngoài trời.
	* Quan sát:

- Quan sát Ô tô,xe đạp , xe máy

- QS cây mít  và quả mít

- Tranh tường vẽ tàu thủy, ca nô, thuyền.

- Tàu hỏa

- Một số biển báo giao thông thường gặp 
* Trò chơi VĐ :

- Lộn cầu vồng
- Rồng rắn lên mây
- Thả đỉa ba ba

- Gánh nước

- Chạy qua chứng ngạy vật, bật qua các ô vòng dùng chân lấy bóng
* Chơi tự chọn:
- Chơi với đồ chơi ngoài trời.

- Chơi với sỏi, cát, lá khô

- Chơi với đất nặn, cát, khuôn in.

- Gấp thuyền giấy.

- Chơi với đồ chơi ngoài trời.
	* Quan sát:

- Trò chuyện về các con vật
- Khối MGL giao lưu tập thể với MGN
- Quan sát cây bưởi, cây mít.

- Quan sát thời tiết

- Quan sát cây lộc vừng, cây cau.

*Trò chơi VĐ :

- Chìm nổi
- Lá và gió
- Thi xem đội nào nhanh.
- Mèo đuổi chuột

- Kéo co
* Chơi tự chọn:

- Làm thuyền bẹ chuối, bọng bèo tây.

- Chơi với giấy, màu nước.

 -Thí nghiệm vật nổi chìm.
- Chơi với đất nặn, cát, khuôn in.
- Chơi với đồ chơi ngoài trời.
	* Quan sát:

- Thời tiết.

- Quan sát vườn cây thuốc nam

- QS: Cây hoa giấy.

- Quan sát cây kim ngân lương, hoa dạ thảo.

- QS con mèo con chó
* Trò chơi VĐ :

- Thỏ tìm chuồng
-  Lộn cầu vồng
- Kéo co

- Rồng rắn lên mây
- Chạy tiếp sức.

* Chơi tự chọn:

- Chơi với lá cây, đất nặn...
- Chơi với đồ chơi ngoài trời.

- Gấp máy bay.

- Làm tàu hỏa, máy bay từ các khối hộp.

- Chơi với đồ chơi ngoài trời.
	* Quan sát:

- QS con chim

- Quan sát vườn cây thuốc nam 

- QS cây mít

- QS: cây hoa giấy

- QS cây bưởi

* Trò chơi VĐ :

- Cướp cờ
- Thỏ tìm chuồng 

- Thả đỉa ba ba

- Mèo đuổi chuột

- Ngảy ba bố
* Chơi tự chọn:

- Chơi với phấn
- Chơi tự chọn đất nặn, giấy.

- Chơi với sỏi, cát, lá khô.

- Chơi với đồ chơi ngoài trời.

- Chơi với đồ chơi ngoài trời.
	

	Hoạt động góc

	* Góc trọng tâm: Xây ngã tư đường phố( T1, T2) Xây dựng vườn bách thú(T3,T4
* Góc phân vai:  - Bán nước giải khát.Nặn bánh trôi, bánh chay.Gia đình chuẩn bị đi nghỉ mát.

Trẻ mạnh dạn nói ý kiến của bản thân khi có người khác hỏi . Biết phân chia công bằng trong nhóm bạn 
* Góc xây dựng Xây dựng ngã tư đường phố ( T1,T2), Xây dựng vườn bách thú(T3,4
* Góc học tập:  Ôn những chữ số, chữ cái đã học: vở toán, chơi chép số, làm toán trong bảng nam châm, ghép nút hột thành chữ cái, chữ số đã học

- Cho trẻ ôn vị trí của đồ vật so với vật làm chuẩn
- Làm bộ sưu tập về nước.Vẽ về nước, các hiên tượng thiên nhiên.
* Góc nghệ thuật:Trẻ biết cách khởi xướng cuộc nói chuyện, hay cuộc chơi

 - Múa hát bài hát về PTGT, về các con vật.. tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động, hát theo các bản nhạc, bài hát mà trẻ yêu thích.
-  Cắt dán , xé dán nhân vật trong chuyện cổ tích.

- Làm một số con vật từ nguyên vật liệu phế thải : Hộp sữa chua, váng sữa, đĩa giấy, lá cây khô, tươi...
- Làm cây xanh, hoa từ cành cây khô, dạ màu , giấy màu các loại...
* Góc văn học-chữ viết:
- Nghe truyện , xem video về các truyện: Xe đạp con đi trên đường phố, Truyện: Chim vàng anh ca hát,.. Kể chuyện sáng tạo chuyện Cáo thỏ và gà trống. 

- Trẻ xem tranh ảnh về các PTGT, biển báo giao thông và một số các con vật quên thuộc...
 - Tìm chữ cái đã học trong từ, ghép chữ cái từ nét dời, chơi bù chữ còn thiếu, chơi ghép tranh, in, tô màu, trang trí chữ cái đã học...

- Sao chép, tô màu các chữ cái đã học:h, k, l,m,n...
- Xếp chữ cái bằng hạt na, nút ghép....Chơi vòng quay kỳ diệu, nhận biết chữ cái đã học 
* Góc khám phá: Thí nghiệm Vật nổi chìm , gấp thả thuyền.Sự đổi màu của nước, tính chất của nam châm.

* Góc kỹ năng thực hành kỹ cuộc sống:

- Gấp quần áo, xâu dây giầy

- Bài học lau bóng gương kính

- Chơi với ống hút lớn

* Góc thiên nhiên: Tưới cây, chăm sóc cây xanh, lau lá cây…
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Giáo dục trẻ biết các kỹ năng tự phục vụ bản thân: rửa tay, lau mặt, uống nước, bê ghế vè bàn ăn cơm, tự xúc cơm ..cởi và mặc quần áo, dày dép...Biết chờ đến lượt khi tham gia các hoạt động
- Giáo dục trẻ không nói tục chửi bậy 
- Vận động nhẹ sau khi ngủ dậy với các bài hát: Mưa rơi, cho tôi đi làm mưa với,đếm sao, sau mưa
- Chơi trò chơi dân gian: Lộn cầu vồng, Kéo co, Cắp cua bỏ giỏ.. Nu na nu nống, chi chi chành chành …
	

	Hoạt động chiều
	- Rèn trẻ chải răng đúng quy định
- Ôn lại bài hát: Em đi qua ngã tư đường phố
- Rèn kỹ năng lăn bóng bằng 2 tay và đi theo bóng
  - Trò chuyện về các PTGT, phân nhóm các PTGT

- Ôn các bài thơ đã học 

	- Ôn kỹ năng tự buộc tóc, chải đầu
- Ôn nghe kể lại câu truyện: Qua đường
- CC: Ôn chữ cái đã học
- Rèn trẻ chơi các trò chơi dân gian
- Rèn kỹ năng gập quần áo
	- Rèn kĩ năng cởi và gấp áo

- Rèn KN đi thăng bằng trên ghế thể dục)
- Vẽ tranh về các con vật sống trong gia đình
- Ôn lại bài hát: Chú ếch con

- Rèn kỹ năng chải tóc
	- Giáo dục trẻ về tác hại của thuốc lá 

- Rèn kỹ năng lấy và cất ghế 
- TD: Đi, chạy, thay đổi hướng vận động theo hướng vận động

- Vẽ về biển

Ôn lại truyện:

Điều ước của sâu bướm

- Rèn kỹ năng lấy cất đồ đúng cách
	- Rèn trẻ kĩ năng lau mặt và rửa tay bằng xà phòng.

- ÂN: + Dạy hát: Gấu vào rừng xanh

+NH: Đố bạn.

+ TC: Truyền tin.

- Ôn lại chữ cái i,t,c, u,ư

- Rèn kĩ năng gấp và cất chăn cho trẻ

- Rèn trẻ kĩ năng gấp và cất chăn gọn gàng
	

	
	- Lao động vệ sinh.

- Biểu diễn văn nghệ

- Nêu gương bé ngoa
	

	Chủ đề-sự kiện

	Phân nhóm các phương tiện giao thông
	Một số luật lệ giao thông
	Sự phát triển của các con vật sống trong gia đình
	Môi trường sống của các con vật
	Động vật tuyệt chủng và động vật có nguy cơ tuyệt chủng
	


	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN
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